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1. Thông tin chung về học phần: 
Tên học phần:  

- Tiếng Việt: MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 
- Tiếng Anh: ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 

Mã học phần: ENE318 
Số tín chỉ: 2(2-0) 
Đào tạo trình độ: Đại học 
Học phần tiên quyết: Không 
2. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp người học nội dung về môi trường mà con người đang sống 
và hoạt động với các tài nguyên giới hạn, phân tích các tác hại đến môi trường do các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó giới thiệu các xu hướng và các qui định mà con 
người cần tuân theo để giữ sự phát triển xã hội hài hoà với môi trường.  
3. Mục tiêu: 

Giúp người học có khả năng vận dụng các kiến thức được cung cấp để nhận 
biết và giải thích được vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong mối quan 
hệ hài hoà với môi trường.  
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 

a) Giải thích được các khái niệm về môi trường và sự phát triển; cách đánh giá 
và kiểm soát môi trường; tài nguyên hữu hạn từ môi trường và nguy cơ ô 
nhiễm môi trường từ sự phát triển kinh tế xã hội. 

b) Giải thích được vai trò của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã 
hội, sự cần thiết của phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học. 

c) Phân tích được tác động đến môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã 
hội và ứng dụng đề xuất được hướng giải quyết để bảo vệ môi trường. 

d) Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích tình huống phát triển kinh tế và 
môi trường cụ thể. 

 



5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT 
Kỹ thuật môi trường:   

CĐR HP 
(CLOs) 

CĐR CTĐT (PLOs) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a)  x         
b)  x         
c)  x         
d)  x         

6. Nội dung:  

TT. Chương/Chủ đề Nhằm đạt 
CLOs 

Số tiết 
LT TH 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

Tổng quan các vấn đề về môi trường và phát triển  
Khái niệm về môi trường và các vấn đề môi trường 
Khái niệm về phát triển và các mô hình phát triển 
Kinh tế và môi trường 
Con người và môi trường 
Khoa học công nghệ và môi trường 

a, b 
 

4 0 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

Phát triển kinh tế xã hội và môi trường  
Dân số, định cư và môi trường 
Nhu cầu xã hội và các hoạt động đáp ứng nhu cầu 
Khai thác và tiêu thụ các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

a, b, d 6 0 

3 
 

3.1 
3.2 

 
3.3 
3.4 
3.5 

Hệ luỵ do phát triển kinh tế xã hội đối với môi 
trường  
Việc sử dụng đất và ô nhiễm môi trường đất 
Việc sử dụng nước và ô nhiễm môi trường nước và 
đại dương 
Ô nhiễm môi trường không khí 
Suy giảm đa dạng sinh học 
Case study 

a, b, c, d 10 0 

4 
4.1 
4.2 
4.3 

 
4.4 

Môi trường và phát triển bền vững  
Các khái niệm về phát triển bền vững  
Chính sách toàn cầu về bảo vệ môi trường 
Chính sách, luật môi trường, các hoạt động bảo vệ 
môi trường (trên thế giới và Việt Nam) 
Case study 

a, b, c, d 10 0 

7. Phương pháp dạy học: 
TT. Phương pháp dạy học Áp dụng cho chủ đề Nhằm đạt CLOs 

1 Thuyết giảng 1, 2, 3, 4 a, b, c, d 
2  Thảo luận 2, 3, 4 a, b, c, d 
3 Giải quyết vấn đề 3, 4 c, d 

 
 
 



8. Đánh giá kết quả học tập: 
STT Hoạt động đánh giá Nhằm đạt 

CLOs 
Trọng số (%) 

1 Đánh giá quá trình    
Chuyên cần, tham gia đầy đủ các buổi học   5 
Thực hiện Case study 1 a,b,c,d 25 
Thực hiện Case study 2 a,b,c,d 20 

2 Thi cuối kỳ: Vấn đáp a,b,c,d 50 
9. Tài liệu dạy và học: 
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Tên tác 
giả 

 
 

Tên tài liệu 

 
Năm 
xuất 
bản 

 
Nhà 
xuất 
bản 

 
Địa chỉ 

khai 
thác tài 

liệu 

Mục đích sử 
dụng 

Tài liệu 
chính 

Tham 
khảo 

 
1 

Ngô Đăng 
Nghĩa, 

Ngô Thị 
Hoài 

Dương, 
Phạm Thị 
Minh Hải, 

Trần 
Thanh 
Thư 

Bài giảng 
Môi trường 
và phát triển 

Cập 
nhật 
2021 

 Thư 
viện số X  

2 

Stavros G. 
Poulopoulos 
và Vassilis 

J. Inglezakis 

Environment, 
Development, 

Basic 
Principles, 

Human 
Activities, and 
Environmental 
Implications 

2016 Elsevier 

Giáo 
viên 
cung 
cấp 

X  

3 Nguyễn 
Đình Hoè 

Giáo trình môi 
trường và phát 
triển bền vững 

2007 
Nhà xuất 
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dục 

Giáo 
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